
Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã 

CDNN  

đề nghị 

xét 

thăng 

hạng 

Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 Lê Thanh Tùng 14/11/1992

Ban QLDA 

đầu tư 

XDCB, TP. 

Hải Dương

Chuyên 

viên CĐ
01a.003

Chuyên 

viên
01.003 Đạt

2 Nguyễn Thế Anh 25/9/1979

Đội Kiểm tra 

QT QLĐT, 

TP. Hải 

Dương

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

3 Đỗ Tuấn Khang 08/10/1978

Đội Kiểm tra 

QT QLĐT, 

TP. Hải 

Dương

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

4 Vũ Đức Tuấn 28/12/1983

Đội Kiểm tra 

QT QLĐT, 

TP. Hải 

Dương

Chuyên 

viên CĐ
01a.003

Chuyên 

viên
01.003 Đạt

5 Hoàng Quốc Tùng 20/11/1991

Đài phát 

thanh, TP. 

Hải Dương

Chuyên 

viên CĐ
01a.003

Chuyên 

viên
01.003 Đạt

6 Đào Thị Thu Hà 11/7/1983

MN Ngọc 

Sơn, TP. Hải 

Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

7 Phạm Thị Thắm 26/10/1977

MN Hoa Sứ, 

TP. Hải 

Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

8 Mai Thị Soan 27/7/1982

MN Liên 

Hồng, TP. 

Hải Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

9 Bùi Thị Minh Thim 29/5/1985

MN Ái Quốc, 

TP. Hải 

Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm định hồ 

sơ (ghi rõ bằng chữ 

Đạt hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đăng 

kí dự xét thăng 

hạng
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Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã 

CDNN  

đề nghị 

xét 

thăng 

hạng 

Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm định hồ 

sơ (ghi rõ bằng chữ 

Đạt hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đăng 

kí dự xét thăng 

hạng

10 Nguyễn Thị Thoa 11/7/1985

MN Trần 

Phú, TP. Hải 

Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

11 Nghiêm Thị Kim Hưng 02/12/1973

MN Bình 

Hàn, TP. Hải 

Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

12 Vũ Thị Thu Huyền 26/02/1986

MN Nhị 

Châu, TP. 

Hải Dương

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

13 Nguyễn Thị Huyền 03/4/1984

TH Bình Hàn, 

TP. Hải 

Dương

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

14 Trịnh Thị Hà 25/8/1975

TH Nhị Châu, 

TP. Hải 

Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

15 Nguyễn Thị Sơn 27/01/1985

TH  Lý Tự 

Trọng, TP. 

Hải Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

16 Ngô Minh Huệ 22/9/1975

TH Gia 

Xuyên, TP. 

Hải Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

17
Nguyễn Thị Lương 

Duyên
06/01/1979

TH Võ Thị 

Sáu, TP. Hải 

Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

18 Phạm Thị Chinh 02/9/1979

TH Bình 

Minh, TP. 

Hải Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06a031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã 

CDNN  

đề nghị 

xét 

thăng 

hạng 

Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm định hồ 

sơ (ghi rõ bằng chữ 

Đạt hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đăng 

kí dự xét thăng 

hạng

19 Nguyễn Thị Thùy 17/5/1985

THCS Tiền 

Tiến, TP. Hải 

Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

20 Dương Thị Kim Quy 17/10/1979

THCS Ngọc 

Châu, TP. 

Hải Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

21 Phạm Thị Xuyền 26/4/1982

THCS  An 

Thượng, TP. 

Hải Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

22 Nguyễn Thị Thắm 06/5/1987

THCS Bình 

Minh, TP. 

Hải Dương

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

23 Nguyễn Thanh Tuấn 30/4/1990

THCS Tân 

Bình, TP. Hải 

Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

24 Nguyễn Thị Lanh 26/3/1986

TH Quyết 

Thắng, TP. 

Hải Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

25 Vũ Thị Diệp 10/9/1998

MN Thạch 

Khôi, TP. Hải 

Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Không đạt

26 Nguyễn Thị Hồng 28/7/1980

MN Thanh 

Bình, TP. Hải 

Dương

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

27 Nguyễn Thị Tuyết 19/01/1978

THCS Ngọc 

Châu, TP. 

Hải Dương

Văn thư 

viên 

trung cấp

02.008
Văn thư 

viên
02.007 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã 

CDNN  

đề nghị 

xét 

thăng 

hạng 

Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm định hồ 

sơ (ghi rõ bằng chữ 

Đạt hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đăng 

kí dự xét thăng 

hạng

28 Tăng Thị Quyền 15/02/1983

TH Thanh 

Bình, TP. Hải 

Dương

Văn thư 

viên 

trung cấp

02.008
Văn thư 

viên
02.007 Đạt

29 Vũ Thu Trang 01/6/1991

THCS Bình 

Minh, TP. 

Hải Dương

Văn thư 

viên 

trung cấp

02.008
Văn thư 

viên
02.007 Đạt

30 Hoàng Thu Thấn 09/10/1983

TH Nam 

Đồng, TP. 

Hải Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

31 Nguyễn Thị Soan 06/3/1985

TH Tiền 

Tiến, TP. Hải 

Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

32 Phạm Thị Huyền 25/10/1990

TH Quyết 

Thắng, TP. 

Hải Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

33 Đào Thị Thanh Huyền 29/3/1986

TH Cẩm 

Thượng, TP. 

Hải Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

34 Phạm Thị Thu 04/5/1988

TH Hải Tân, 

TP. Hải 

Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

35 Phạm Thị Thảo 08/3/1989

TH Phú 

Lương, TP. 

Hải Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

36
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
27/9/1983

TH Liên 

Hồng, TP. 

Hải Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã 

CDNN  

đề nghị 

xét 

thăng 

hạng 

Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm định hồ 

sơ (ghi rõ bằng chữ 

Đạt hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đăng 

kí dự xét thăng 

hạng

37 Nguyễn Thị Huế 16/11/1984

TH Tứ Minh, 

TP. Hải 

Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

38 Nguyễn Thị Chọn 07/9/1982

TH Nguyễn 

Lương Bằng, 

TP. Hải 

Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

39 Nguyễn Thị Tố Loan 31/7/1982

TH Đinh Văn 

Tả, TP. Hải 

Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

40 Nguyễn Thúy Tình 22/6/1987

TH Võ Thị 

Sáu, TP. Hải 

Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

41 Ninh Thị Thảo 08/5/1985

TH Tân 

Hưng, TP. 

Hải Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

42 Tăng Thị Thao 10/5/1986

TH Thạch 

Khôi, TP. Hải 

Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

43 Phạm Thị Thu Trang 31/5/1983

TH Trần 

Quốc Toản, 

TP. Hải 

Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

44 Vũ Thị Yến 03/11/1990

TH Ái Quốc, 

TP. Hải 

Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

45 Nguyễn Thị Xinh 02/4/1987

THCS Quyết 

Thắng, TP. 

Hải Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã 

CDNN  

đề nghị 

xét 

thăng 

hạng 

Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm định hồ 

sơ (ghi rõ bằng chữ 

Đạt hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đăng 

kí dự xét thăng 

hạng

46 Vũ Thị Mến 21/5/1980

THCS Ngọc 

Châu, TP. 

Hải Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

47 Nguyễn Thị Thu 09/5/1987

THCS Tứ 

Minh, TP. 

Hải Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

48 Nguyễn Thị Thưa 04/6/1976

THCS Liên 

Hồng, TP. 

Hải Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

49 Đàm Thị Tuyên 06/5/1983

THCS Bình 

Minh, TP. 

Hải Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

50 Phạm Thị Nga 20/7/1978

Trung tâm 

GDTX, TP. 

Hải Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

51 Nguyễn Văn Tùng 22/8//1988

THCS Tân 

Bình, TP. Hải 

Dương

Thư viện 

viên 

hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.0

6
Đạt

52 Phạm Thị Hồng 01/12/1981

TH Tân Bình, 

TP. Hải 

Dương

Lưu trữ 

viên 

(Cao 

đẳng)

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên

V.01.02.0

2
Không đạt

53 Nguyễn Thị Yên 08/11/1987

TH Thạch 

Khôi, TP. Hải 

Dương

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên

V.01.02.0

2
Không đạt

54 Trần Ngọc Điệp 01/5/1981

THCS An 

Thượng, TP. 

Hải Dương

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên

V.01.02.0

2
Không đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã 

CDNN  

đề nghị 

xét 

thăng 

hạng 

Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm định hồ 

sơ (ghi rõ bằng chữ 

Đạt hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đăng 

kí dự xét thăng 

hạng

55 Tạ Thị Loan 08/4/1984

TH Ái Quốc, 

TP. Hải 

Dương

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên

V.01.02.0

2
Không đạt

56 Vũ Thị Luyến 07/7/1986

THCS Gia 

Xuyên, TP. 

Hải Dương

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên

V.01.02.0

2
Không đạt

57 Lê Thị Cẩm Vân 04/9/1984

THCS Nam 

Đồng, TP. 

Hải Dương

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên

V.01.02.0

2
Không đạt

58 Vũ Thị Hằng 10/5/1983

THCS Việt 

Hòa, TP. Hải 

Dương

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên

V.01.02.0

2
Không đạt

 

Tổng số: 58 hồ sơ, trong đó: Đạt: 50 hồ sơ; Không đạt: 08 hồ sơ


